UNIT 12 : A VACATION ABROAD
I. NEW WORDS

1. GETTING STARTED - LISTEN AND READ
	1.abroad
	adv
	ở nước ngoài

	2.Britain
	n
	nước Anh

	3.flag
	n
	lá cờ

	4.surprise
surprising
surprised
	n
adj
adj
	sự ngạc nhiên
đáng ngạc nhiên (dùng cho vật)
bị ngạc nhiên (dùng cho người)

	5.tour
tourist
	n
n
	chuyến du lịch
khách du lịch


2. SPEAK
	6.itinerary
	n
	lịch trình (kế hoạch về một cuộc hành trình)

	7.gym
	n
	phòng tập thể dục

	8.depart
	v
	khởi hành

	sightseeing
	n
	cuộc tham quan

	via
	prep
	qua, theo đường

	rate
	n
	giá

	single
	adj
	đơn (chỉ có một)

	double
	adj
	đôi

	Atlantic
	n
	Đại tây dương

	gallery
	n
	phòng trưng bày


4. LISTEN
	report
	n
	bản tin, bản dự báo

	cloudy
	adj
	có mây

	dry
	adj
	khô

	rainy
	adj
	có mưa

	snowy
	adj
	có tuyết

	sunny
	adj
	có nắng

	windy
	adj
	có gió

	minus
	prep, adj
	âm, dưới số 0

	degree
	n
	độ

	Centigrade
	adj
	chia trăm độ, bách phân


5. READ
	as soon as
	
	ngay khi

	volcano
	n
	núi lửa

	lava
	n
	dung nham, nham thạch

	overhead
	adv
	phía trên đầu

	fisherman
	n
	người đánh cá

	wharf
	n
	cầu tàu, cầu cảng

	prison
	n
	nhà tù

	carve
	v
	chạm, khắc

	mount
	n
	núi

	situate
	v
	đặt ở vị trí

	shore
	n
	bờ (biển, hồ lớn)

	statue
	n
	tượng

	liberty
	n
	sự tự do, quyền tự do

	Liberty
	n
	nữ thần tự do

	empire
	n
	đế quốc, đế chế

	state
	n
	bang

	Empire State
	n
	bang New York


6. WRITE
	complain
	v
	phàn nàn

	heaviness
	n
	sự nặng nề

	suitcase
	n
	va li

	certain
	adj
	nào đó

	cover
	v
	bao gồm

	hospitable
	adj
	mến khách, hiếu khách


7. LANGUAGE FOCUS
	mailman
	n
	người đưa thư

	race
	n
	cuộc đua

	drum
	n
	trống, tiếng trống

	sound
	v
	kêu vang

	crowd
	n
	đám đông

	cheer
	v
	reo hò



II. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1. a. what 		b. place	 	c. volcano 		d. plane
2. a. fisherman 	b. ticket 	 	c. prisoner 		d. over
3. a. hotel 		b. postcard 	 	c. shore 		d. cold
4. a. included 	b. called 		c. carved 		d. arrived
5. a. brochure 	b. teacher 		c. beach 		d. much

III. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
6. At 9 o'clock yesterday____ we on the beach.
a. are lying 		b. have lain 			c. lay 				d. were lying

7. The baby_____ his food onto the floor and making his mother angry.
a. always threw 	b. is always throwing	c. has always thrown 	d. always throws
8. I would like_____to Africa.
a. go 				b. to go 		c. going 			d. to going
9. It was kind ______ you to help them.
a. of 				b. from 		c. for 				d. to
10. Are you going abroad this summer?
a. away from home 	b. on holiday	c. to another country 	d. to the USA
11. ____ is a building or room where people can go to look at paintings.
a. Gallery 			b. Library		 c. University 		d. Gym
12. I brought back this cowboy hat as a ______ of America.
a. gift 			b. present 		c. award 			d. souvenir
13. While Angela wa cleaning her room, she _____ her lost earring.
a. is finding 			b. finds 		c. has 	found 		d. found
14. Why don't you come _____ for dinner?
a. about 			b. over 		c. up 				d. upon
15. Will you pick me _____ after the party?
a. on 				b. over 		c. through 			d. up

